
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 501, số 133, ngõ 1194 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ REIKON

0108410869

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: mua bán máy tính , Mua bán máy móc, thiết bị và linh 
kiện máy vi tính, thiết bị văn phòng, máy in, máy fax, máy 
photocopy, máy chiếu, thiết bị trường học - phòng lab, camera 
quan sát; phần mềm máy tính.

4651

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thực phẩm chức năng, Bán buôn thực phẩm dinh 
dưỡng: theo quy định theo thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 
30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm.
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán 
buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến muối ăn, muối công nghiệp, muối iốt, gia vị, 
nước sốt, nước chấm, súp, hạt nêm, thực phẩm dinh dưỡng, 
thực phẩm chức năng.

1079

5. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ REIKON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: REIKON INVESTMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: REIKON CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974 192 536
Email: Tamphatgroup.info@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân công vào đâu như: khắc phục sự cố máy 
vi tính và cài đặt phần mềm

6209

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

8. Bán buôn đồ uống
(Bán buôn đồ uống không có cồn)

4633

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế - Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện. - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh

4649

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở).

4620

12. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất, gia công, cài đặt phần mềm vi tính.

6201

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt pano, bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo

4329

15. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo trì thiết bị viễn thông, 
máy vi tính (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại 
trụ sở).

9511

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm: kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

19. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (Trừ sản 
xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh)

5911
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
SÁNG

Thôn Sơn Du, Xã 
Nguyên Khê, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 001090003314

2 HOÀNG 
VĂN KỲ

thôn 7, Xã Yên Thái, 
Huyện Văn Yên, Tỉnh 
Yên Bái, Việt Nam

600.000.000 60,000 060921242

20. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820

21. Quảng cáo 7310

22. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế quảng cáo, Thiết kế đồ họa, Thiết kế phần 
mềm, Thiết kế Website

7410

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thực phẩm chức năng, Bán lẻ thực phẩm dinh dưỡng 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán lẻ thủy sản; Bán lẻ rau, 
quả; Bán lẻ cà phê; Bán lẻ chè; Bán lẻ đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

25. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược liệu (khoản 3 Điều 20 Nghị định 
54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Dược)

2100

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060921242
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn 7, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: thôn 7, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN KỲ Nam

28/04/1991 Kinh Việt Nam

17/12/2015 Công an Tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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